Tóm tắt ĐTM dự án “Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Yên Bình, huyện Ý Yên”


TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

I. Thông tin chung:

1.1.Tên dự án:

Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Yên Bình, huyện Ý Yên 

(đoạn từ QL38B đến QL37B).

1.2. Tên chủ dự án
- Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định 
- Đại diện chủ đầu tư : Ông Đinh Văn Phương                Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ: Số 96 đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

1.2. Tiến độ thực hiện dự án

+ Giai đoạn chuẩn bị dự án: Quý I/2022 ÷ Quý II/2022;

+ Giai đoạn thi công xây dựng: Quý III/2022÷ Quý II/2024;


+ Giai đoạn chính thức đi vào hoạt động ổn định: Quý III/2024;

1.3. Vị trí địa lý của dự án: 

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Yên Bình, huyện Ý Yên (đoạn từ QL.38B đến QL.37B) , quy mô gồm:
* Tuyến chính có chiều dài khoảng L= 942,30m

- Điểm đầu tuyến: giao với QL38B tại Km104+400/QL38B
- Điểm cuối tuyến: giao với QL37B tại Km100+155/QL37B (cách mép nhựa 50cm)
* Tuyến nhánh có chiều dài L= 315,74m

- Điểm đầu tuyến: giao với tuyến chính tại Km0+667.57 (Nhà văn hóa thôn An Thanh)

 - Điểm cuối tuyến: giao QL37B tại Km100+370/QL37B (cách mép nhựa 50cm)

Tuyến chủ yếu là cải tạo trên nền đường cũ đã sẵn có và có mở rộng nền đường sang hai bên đường, diện tích mở rộng cơ bản lấy từ đất nông nghiệp và không chiếm dụng đất khu dân cư và các công trình kiên cố: nhà cửa và các công trình mang yếu tố tâm linh, tôn giáo: đình, chùa, nhà thờ…

1.3. Mục tiêu đầu tư:


Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Yên Bình, huyện Ý Yên (đoạn từ QL38B đến QL37B) góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông huyện Ý Yên theo quy hoạch được duyệt.
1.4. Quy mô dự án

Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Yên Bình, huyện Ý Yên (đoạn từ QL38B đến QL37B)” có quy mô xây dựng tuyến đường như sau:


- Tuyến đường:

+ Tuyến chính dài khoảng L=942.30m
          Điểm đầu: Giao với QL38B tại Km104+400/QL38B.
Điểm cuối: Giao với QL37B tại Km100+155 (cách mép nhựa 50cm)

+ Tuyến nhánh dài khoảng L=315.74m.


Điểm đầu: Từ nhà văn hóa thôn An Thanh
Điểm cuối: Giao với QL37B tại Km100+370 (cách mép nhựa 50cm)


- Công trình trên tuyến:


+ Hệ thống  rãnh dọc cống qua đường, mương.


+ Hoàn trả kênh mương tiêu, thoát nước phục vụ nông nghiệp.


+ Thiết kế quy mô theo bề rộng nền đường. 


Hoạt tải thiết kế: Cống hộp BTCT: HL93; Cống tròn BTCT: H30-XB80.

II. Về các tác động đến môi trường của dự án đầu tư.
2.1. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động đến môi trường 
A, Giai đoạn thi công

- Tác động của bụi và khí thải từ quá trình tạo mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng các hạng mục công trình, khí thải công đoạn hàn xì, ...
- Nước mưa chảy tràn trên công trường;

- Nước thải xây dựng và nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân thi công;

- Rác thải sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy hại.

- Các tác động không liên quan đến chất thải bao gồm: Tiếng ồn, độ rung từ máy móc, thiết bị thi công; tác động đến hệ sinh thái, giao thông, sức khỏe cộng đồng, kinh tế - xã hội khu vực thi công dự án.

- Các tác động do các rủi ro, sự cố như: Tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ, sự cố dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, thiên tai.

B, Giai đoạn vận hành


- Tác động do hoạt động của các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến.


- Tác động do hoạt động duy tu, bảo dưỡng dự án.


- Tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

2.2. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh 

A, Giai đoạn thi công



-  Nước thải:


+ Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân phát sinh khoảng 2,4m3/ngày.đêm. Thành phần gồm: TSS; BOD5; COD; Amoni; Nitrat; Sunfua; Photphat; vi khuẩn,…

+ Nước thải xây dựng: Nước thải phát sinh từ quá trình rửa các thiết bị, dụng cụ xây dựng phát sinh khoảng 1,5 m3/ngày. Thành phần chủ yếu: TSS,…

- Khí thải: Bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc thiết bị thi công, từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, bùn, đất thải. Thành phần khí thải: Bụi, CO, SO2, NOx,.. 
- Chất thải rắn thông thường: 
+  Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động của cán bộ, công nhân xây dựng với khối lượng khoảng 16 kg/ngày. Thành phần: thực phẩm, thức ăn thừa, giấy vụn, bìa carton, ...

+Chất thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng, khối lượng phát sinh khoảng 9.777 tấn/quá trình xây dựng. Thành phần: đất đá, bê tông thải thừa từ quá trình đào xử lý mặt đường cũ, đào mương, nạo vét bùn, đào hố móng; bê tông, gạch, đá,.. 


- Chất thải rắn nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công, xây dựng chủ yếu là dầu thải, chất thải nhiễm dầu từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc thi công và phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu của dự án. Khối lượng phát sinh: dầu thải khoảng 300 lít; giẻ lau dính dầu mỡ, bao bì sơn thải khoảng 30 kg; vỏ thùng nhựa đường 266 kg.
B, Giai đoạn vận hành


-  Nước thải:


Nước mưa chảy tràn trên bề mặt tuyến với thành phần chủ yếu là chất rắn (đất, cát,...) bị cuốn trôi theo với tải lượng là:

1,720 x 8.968,44/1000 =15.425,7m3/năm
- Khí thải:

Khí thải phát sinh từ các phương tiện cơ giới tham gia giao thông trên tuyến. Thành phần khí thải chủ yếu là bụi, CO, SO2, NOx,..

- Chất thải :
+ Phát sinh từ quá trình cắt tỉa cành cây, chăm sóc cây xanh. Khối lượng tùy thuộc vào cấp tuổi của cây.

+ Chất thải như đất, cát, bụi từ việc quét dọn trên đường.
+ Hoạt động của các phương tiện vận tải trong quá trình duy tu bảo dưỡng tuyến đường: CTR sinh hoạt: 4 kg/ngày; CTNH: <5 kg/tháng.
III. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
3.1. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải

A, Giai đoạn thi công xây dựng 
Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Đối với nước thải sinh hoạt: Chủ dự án bố trí 01 nhà vệ sinh di động bằng nhựa composite đặt tại khu vực lán trại; trong 2 nhà vệ sinh lắp đặt 01 bể tự hoại có thể tích lưu chứa 2m3/bể để thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng. Định kỳ 1-2 ngày hợp đồng với đơn vị có chức năng hút bùn cặn, nước thải đưa đi xử lý theo quy định. 

- Đối với nước thải thi công, xây dựng:


Chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống rãnh thu, hố thu tạm thời gần khu vực bố trí lán trại, ban chỉ huy công trường, bãi vật liệu, kho chứa xi măng, sắt thép. Nước thải thu gom qua hố ga lắng cặn kích thước: 1,5m x 1,5m x 1,2 m. Nước thải từ quá trình rửa dụng cụ, thiết bị thi công được thu gom vào hố thu và định kỳ nạo vét đưa đi xử lý cùng với chất thải từ quá trình thi công xây dựng.
Không bố trí hạng mục rửa xe trên công trường. 

Ưu tiên triển khai xây dựng và hoàn thành các công trình hoàn trả kênh, mương, để đảm bảo hoạt động tiêu thoát nước trong khu vực.

B, Giai đoạn vận hành.
Các công trình tiêu thoát nước mưa, nước thải riêng biệt, phải thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng, đặc biệt là hệ thống rãnh thoát, hệ thống thu gom, các hố ga lắng phải thường xuyên được duy tu sửa chữa bảo đảm tốt cho việc tiêu thoát nước.
3.2. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý khí thải

A, Giai đoạn thi công xây dựng:

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:
- Các phương tiện vận chuyển nguyên liệu được phủ bạt kín để ngăn ngừa phát tán bụi vào môi trường. Công trình xây dựng được bao che bằng tôn cao 2,5m; Thường xuyên phun nước để tưới đường giao thông nhất là vào mùa khô. 
- Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển, các loại máy móc theo quy định.
B, Giai đoạn vận hành


- Trồng và chăm sóc dải cây xanh hai bên tuyến đường;

- Cắm các biển báo, hạn chế tốc độ khi qua các nút giao, khu vực dân cư.

- Lắp đặt gờ giảm tốc gần các nút giao, điểm giao cắt với đường dân sinh.
3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường

A,. Giai đoạn thi công xây dựng
Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Đối với rác thải sinh hoạt:

+ Bố trí 2 thùng rác thể tích 100 lít/thùng có nắp đậy tại khu vực lán trại, khu vực ban chỉ huy công trường để thu gom rác thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên phục vụ dự án.

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng ở địa phương thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định, định kỳ 1 lần/ngày.

· Đối với chất thải rắn xây dựng:
+ Đối với chất thải như gạch vỡ, vữa ximang,… được thu gom phân loại và vận chuyển đến khu bãi đổ thải của địa phương để san lấp.

+ Các loại sắt thép vụn, bao bì, gỗ... thu gom tái sử dụng hoặc bán cho đơn vị có nhu cầu sử dụng. 
B, Giai đoạn vận hành

Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng thực hiện việc nạo vét bùn và thực hiện cắt tỉa cành cây trên phạm vi chiều dài tuyến đường. Toàn bộ chất thải phát sinh được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định.
3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại

A,. Giai đoạn thi công xây dựng
- Chủ dự án sẽ bố trí kho chứa chất thải nguy hại tạm thời diện tích 5m2 trên khu vực dự án. Bố trí 01 thùng thể tích 100 lít chứa dầu mỡ thải; bố trí 03 thùng bằng nhựa composite, dung tích 100 lít/thùng chứa (có nắp, có bánh xe để thuận tiện di chuyển, dán nhãn) để chứa giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang hỏng. Đối với vỏ thùng chứa nhựa đường được bố trí để ngoài trời và có bạt che phủ.

- Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý khối lượng chất thải nguy hại phát sinh theo quy định.
B, Giai đoạn vận hành dự án
Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình duy tu bảo dưỡng công trình được đơn vị duy tu mang đi không để lại công trình.

3.5. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường.
A, Giai đoạn thi công xây dựng

- Biện pháp an toàn lao động: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy về lao động, an toàn lao động, an toàn cháy nổ cho cán bộ, công nhân. Kiểm tra các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của thiết bị trước khi đưa thiết bị vào hoạt động. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. 


- Biện pháp phòng chống cháy nổ: Công nhân làm việc tại công trường được tập huấn, hướng dẫn các biện pháp phòng chống cháy nổ; Quản lý chặt chẽ các loại nhiên liệu dễ cháy như dầu DO, xăng, …Trang bị đầy đủ các dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định.

B, Giai đoạn vận hành

-  TC "4. 4. 4.Giảm thiểu tai nạn giao thông" \f C \l "3"Các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trong giai đoạn hoạt động bao gồm việc thiết kế, bố trí hệ thống biển báo, chỉ dẫn giao thông và hệ thống chiếu sáng vào ban đêm một cách hợp lý nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông có thể diễn ra.

- Ngoài ra tổ chức hướng dẫn cách phòng tránh tai nạn giao thông, cách xử lý tai nạn xảy ra và luật lệ giao thông cho người dân đặc biệc là trẻ em khu vực các xã nơi tuyến đường đi qua. Phổ biến, tuyên truyền cho người dân về các biện pháp an toàn giao thông, ý thức bảo vệ các tài sản, công trình trên tuyến như lan can, biển báo, hệ thống chiếu sáng.
IV. Chương trình quản lý, giám sát môi trường.

4.1. Giai đoạn xây dựng

* Không khí xung quanh:

- Vị trí giám sát: 02 vị trí cuối hướng gió ưu tiên gần khu dân cư tại khu vực xây dựng dự án.

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, Tổng bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.

- Thiết bị thu mẫu và phương pháp phân tích: theo các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

* Giám sát môi trường nước

- Vị trí giám sát: 01 vị trí mẫu nước mặt tại mương tiêu nội đồng (vị trí lấy mẫu tại đoạn tuyến diễn ra hoạt động thi công xây dựng).

- Thông số: pH, TSS, DO, COD, BOD5, Amoni, NO2-, NO3-, Clorua, Phosphat, tổng dầu mỡ, Coliform.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (cột B1): Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.

4.2. Giai đoạn vận hành

Khi dự án đi vào hoạt động nguồn phát sinh khí thải chủ yếu từ các phương tiện lưu thông trên tuyến đường. Mặt khác do bề mặt thoáng lớn của tuyến đường nên khả năng phát tán khí nhanh do đó tác động đến môi trường không đáng kể nên có thể bỏ qua chương trình giám sát môi trường giai đoạn này 
V. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN.

5.1. Cam kết chung


- Chủ Dự án cam kết thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai và thực hiện dự án.


- Chủ Dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường trong giai đoạn thi công cũng như trong giai đoạn vận hành của dự án theo nội dung đã trình bày trong chương 4 của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Chủ dự án cam kết đổ thải đất đá thải loại đúng vị trí đã được phê duyệt.

5.2. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai đoạn thi công của dự án

Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực trong giai đoạn thi công như đã trình bày trong chương , gồm:


- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn và rung động.


- Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn.


- Giảm thiểu tác động tới hệ sinh thái trên cạn và dưới nước dọc tuyến.


- Giảm thiểu tác động tiêu cực do chất thải rắn phát sinh trong thi công.


- Giảm thiểu tác động tiêu cực đối với các vấn đề an ninh xã hội khu vực.

5.3. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai đoạn vận hành của dự án

Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai đoạn vận hành của dự án như đã trình bày trong chương 3:


- Giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường không khí và tiếng ồn.


- Giảm thiểu tác động tiêu cực do nước mưa chảy tràn.


- Phòng ngừa và ứng phó sự cố trên tuyến.

5.4. Cam kết tuân thủ các Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Chủ đầu tư dự án cam kết tuân thủ nghiêm túc các Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường:


- Cam kết tuân thủ Quy chuẩn QCVN 05-2013/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 06-2009/BTNMT về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.


- Tiếng ồn và rung đảm bảo tiêu chuẩn cho phép theo quy định của QCVN 26-2010/BTNMT, QCVN 27-2010/BTNMT.

5.5. Cam kết thực hiện đúng chương trình quản lý và giám sát môi trường

Chủ đầu tư dự án cam kết sẽ thực hiện đúng chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã trình bày trong chương 5 và định kỳ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Nam Định.


- Quản lý môi trường trong giai đoạn thi công và vận hành tuyến đường.


- Thực hiện chương trình giám sát môi trường đối với từng giai đoạn dự án.

5.6. Cam kết về đền bù

Chủ dự án cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai thực hiện dự án.
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